
Số TT Đơn vị công tác Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh
CMND/ 
CCCD

Ngày cấp Nơi cấp Trường Đào Tạo Hệ đào tạo
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh  vực đề nghị cấp 

CCHN
Hạng Kết quả

Địa điểm đăng 
ký SH

1

CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG VIỆT 

HOÀNG

Dương Ngọc 
Khánh

SCL41505HCM 23/07/1984 082084000261 12/09/2022
CCS QLHC về 

TTXH

Đại học Công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí 

Minh
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ 
Nhiệt - Lạnh

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

2

CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG VIỆT 

HOÀNG

Trần Ngọc Khoa SCL41506HCM 22/07/1997 079097017998 19/04/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Thủ Dầu Một Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

3
Công ty Dịch Vụ 

Điện Lực 
TP.HCM

Lê Nho Quyết 
Thắng

SCL40962BIT 01/01/1988 060088012561 20/03/2022
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Điện Lực

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Hệ thống 
điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

4
Công ty Điện lực 

Gia Định
Lê Đình Phước SCL41309HCM 07/03/1986 079086011192 21/12/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Công nghiệp 
TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư ngành Công 
nghệ Kỹ thuật Điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

5
Công ty Điện lực 

Gia Định
Phan Kim Thắng SCL41311HCM 07/09/1994 079094024287 17/08/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

6
Công ty Điện lực 

Gia Định
Phạm Văn Bảo SCL41312HCM 05/09/1977 079077029956 10/05/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Công nghiệp 
TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật Điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

7
Công ty Điện lực 

Gia Định
Võ Thanh Toàn SCL41313HCM 17/03/1991 079091022959 22/11/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm kỹ 
thuật TP.HCM

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật Điện, điện 

tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

8

Ban Quản lý dự 
án Lưới điện 

phân phối 
TP.HCM

Nguyễn Bá Nam SCL41344HCM 04/11/1977 022077000448 20/12/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Mở Bán Công 

TP.HCM
Tập Trung

Kỹ sư Công Nghiệp 
ngành Công Nghiệp

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

9

Ban Quản lý dự 
án Lưới điện 

phân phối 
TP.HCM

Nguyễn Phúc Phu 
Huy

SCL41345HCM 15/12/1984 07908402587 22/11/2024 Bộ Công An
Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Địa 
chính

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

10

Ban Quản lý dự 
án Lưới điện 

phân phối 
TP.HCM

Trần Thanh Dũng SCL41346HCM 13/09/1981 079081029045 10/05/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Tôn Đức 

Thắng
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Điện - Điện 
tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

11
Công ty Thí 

nghiệm Điện lực 
TP.HCM

Trần Văn Lâm SCL41351HCM 06/09/1978 060078000198 16/02/2022
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Tôn Đức 

Thắng
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

12
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Đoàn Minh Ổn SCL41434BRV 02/02/1980 060080000193 01/05/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư Phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa & Cung cấp 
điện 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch
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13
Công ty Thí 

nghiệm Điện lực 
TP.HCM

Lưu Hoàng Minh SCL41452HCM 12/03/1988 079088013893 13/03/2023
CCS QLHC về 

TTXH
 Đại học Tôn Đức 

Thắng
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

14
Công ty Điện Lực 

Gia Định 
Nguyễn Sỹ Tuấn SCL41454HCM 21/02/1984 027084013158 23/02/2024

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Lạc Hồng
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

15

Ban Quản lý dự 
án Lưới điện 

phân phối 
TP.HCM

Nguyễn Diệp Đăng 
Khoa 

SCL41458HCM 18/11/1979 064079000008 13/11/2024 Bộ Công An
Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Điện – Điện 
tử 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

16
Công ty Cổ phần 
Tập Đoàn Triển 

Dương
Huỳnh Trọng Nhân SCL41484HCM 15/08/1993 079093029946 10/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP. HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

17
Công ty Cổ phần 
Tập Đoàn Triển 

Dương
Hoàng Hoàng Hiếu SCL41488HCM 27/12/1992 036092008876 24/08/2023

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bách khoa, 
Đại học Quốc gia TP. 

HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Điện - Điện 
tử (Hệ thống điện)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

18
Ban Quản Lý 

Lưới Điện Thành 
Phố Hồ Chí Minh

Đoàn Văn Phi SCL41489TAN 20/03/1980 072080009694 27/12/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP. HCM
Chính quy

Kỹ sư Điện khí hóa 
& Cung cấp điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

19
Ban Quản Lý 

Lưới Điện Thành 
Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoàng Ân SCL41490HCM 10/10/1997 079097031883 12/08/2021
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Công nghệ 

TP. HCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

20

CÔNG TY 
TNHH KỸ 

THUẬT 
TAIKISHA VIỆT 

NAM

Trần Văn Lực SCL51781NGA 08/06/1986 040086018583 03/07/2022
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP. HCM
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

21

CÔNG TY 
TNHH KỸ 

THUẬT 
TAIKISHA VIỆT 

NAM

Phạm Văn Hiển SCL60776DNA 10/02/1984 048084000933 14/03/2024
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư ngành Điện 
kỹ thuật    

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

22
Công ty Điện lực 

Gia Định
Hồ Văn Hòa SCL60797HUE 02/10/1999 046099012022 07/10/2024 Bộ Công An

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật Điện - Điện tử
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

23
Ban Quản Lý 

Lưới Điện Thành 
Phố Hồ Chí Minh

Trần Văn Công SCL60805DAL 23/04/1997 066097006034 28/01/2023
CCS QLHC về 

TTXH

Đại học Bách khoa - 
Đại học Quốc gia TP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật Điện - Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

24
Công ty Điện lực 

Gia Định
Lưu Thị Ngọc Loan SCL41310HCM 27/02/1973 079173029716 17/08/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Kỹ Thuật, Đại 
học Quốc gia TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện - Điện 

tử ngành Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

25
Công ty Điện lực 

Bình Phú
Trần Hữu Nghĩa SCL41321HCM 03/01/1981 079081002617 20/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 
.Chuyên ngành hệ 

thống điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch



26
Công ty Điện lực 

Bình Phú
Trần Bá Thắng SCL41323HCM 10/04/1982 066082000099 07/05/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử. 
Chuyên ngành hệ 

thống điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

27
Công ty Điện lực 

Bình Phú
Trần Đoàn Duy SCL41325HCM 05/01/1982 079082010078 22/11/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 
.Chuyên ngành hệ 

thống điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

28
Công ty Điện lực 

Bình Chánh
Nguyễn Trọng 

Nhân
SCL41331HCM 22/01/1995 079095018296 07/04/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bách Khoa 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

29
Công ty Điện lực 

Bình Dương
Nguyễn Duy An SCL41370HCM 18/07/1989 070089004925 10/02/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Công Nghiệp 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Công Nghệ 

Kỹ Thuật Điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

30
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Trịnh Thuận Minh SCL41413BRV 13/09/1977 077077001357 27/12/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Tại chức
Kỹ sư Điện khí hóa 
& Cung cấp điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

31
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Trần Giang Nam SCL41420BRV 30/08/1993 077093007701 09/05/2022

CCS QLHC về 
TTXH

 Đại học Bách Khoa 
Hà Nội

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật 
Điện, Điện tử . 

Chuyên ngành Thiết 
bị điện- Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

32
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Trần Ngọc Chiến SCL41432BRV 01/02/1983 060083000196 05/10/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật Điện- 

điện tử
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

33
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Mai Lê Vĩnh Trị SCL41435BRV 19/04/1987 077087001808 07/02/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Điện lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Hệ thống 
điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

34
Công ty Điện lực 

Gia Định
Trần Quang Hiệp SCL41314KIG 29/01/1998 091098011758 29/07/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật Điện, điện 
tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

35
Công ty Điện lực 

Bình Phú
Lê Hữu Huân SCL41322HCM 14/02/1980 079080019763 17/08/2021

CCS QLHC về 
TTXH

 Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử. 
Chuyên ngành Hệ 

thống điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

36
Công ty Điện lực 

Bình Phú
Vũ Nhật Duy SCL41324HCM 24/08/1985 079085003449 08/04/2025

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Hệ thống 
Điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

37
Công ty Điện lực 

Bình Dương
Lê Thạch SCL41369BDG 23/03/1997 070097002362 13/04/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật Điện, Điện 
Tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

38
Công ty Điện lực 

Bình Dương
Nguyễn Thanh 

Quyền
SCL41371BDG 22/10/1972 074072001738 13/04/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bình Dương
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật Điện - 

Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

39
Công ty Điện lực 

Bình Dương
Trần Trung Hiếu SCL41372BDG 09/11/1997 074097000656 02/04/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bách khoa, 
Đại học Quốc gia 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

40
Công ty Điện lực 

Bình Dương
Nguyễn Tiến Quân SCL41373BDG 15/08/1991 042091001997 19/04/2021

CCS QLHC về 
TTXH

 Đại học Điện Lực Chính quy
Kỹ sư Điện công 

nghiệp và dân dụng
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

41
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Nguyễn Văn Huy SCL41408BRV 24/05/1993 038093032372 29/09/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Công nghệ 
Đồng Nai

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

42
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Nguyễn Chí Bình SCL41417BRV 06/01/1993 038093023261 04/12/2022

CCS QLHC về 
TTXH

 Đại học Bà Rịa- Vũng 
Tàu

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

43
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Trần Minh Tiến SCL41421BRV 18/08/1998 077098008075 28/11/2023

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch



44
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Phạm Hoài Đức SCL41426BRV 23/08/1991 077091004512 05/02/2025 Bộ Công an

 Đại học Bách khoa - 
Đại học Quốc gia 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Điện- Điện 
năng

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

45
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Nguyễn Khắc Độ SCL41438BRV 10/03/1979 033079006715 16/04/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Tại chức
Kỹ sư Điện khí hóa 
& Cung cấp điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

46
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Lê Xuân Hùng SCL41440BRV 25/11/1987 077087008099 15/01/2023

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bà Rịa- Vũng 
Tàu

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

47
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu 
Cao Cường SCL41451BRV 22/12/1985 040085017028 06/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Điện Công 
nghiệp 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

48
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Bùi Trung Kiên SCL41456BRV 26/01/1984 075084015223 22/02/2025 Bộ Công An

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật điện- điện 

tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

49
Công ty Điện lực 

Bình Phú
Ngô Văn Thành SCL41319HCM 16/06/1978 080078007804 10/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Kỹ thuật Công 
Nghệ TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện ngành 
Điện Công nghiệp

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

50
Công ty Điện lực 

Bình Phú
Lục Văn Vinh SCL41320HCM 07/04/1977 079077002558 22/11/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử. 
Chuyên ngành Hệ 

thống điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

51
Công ty Điện lực 

Củ Chi
Thái Đỗ Công Luận SCL41326HCM 06/01/1997 079097026370 26/12/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Công Nghệ 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật 
điện, điện thử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

52
Ban Quản lý dự 

án Lưới điện 
TP.HCM

Nguyễn Xuân Hỷ SCL41343HCM 20/02/1992 079092038939 22/12/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Đại học Bách Khoa, 
Đại học Quốc Gia 

TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

53
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Huỳnh Văn Hiền SCL41414BRV 20/01/1986 077086008634 06/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Kỹ thuật Công 
nghệ TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Điện công nghiệp)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

54
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Lê Hùng Danh SCL41416DOT 17/02/1974 087074004163 16/09/2022

CCS QLHC về 
TTXH

 Đại học Bách khoa - 
Đại học Quốc gia 

TP.HCM

Không 
chính quy

Kỹ sư Kỹ Thuật 
Điện - Điện Tử 

(Điện Công Nghiệp)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

55
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Nguyễn Hoàng 

Minh
SCL41418BRV 18/03/1988 077088002071 02/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

 Đại học Bách Khoa - 
Đại học Quốc gia 

TP.HCM

Không 
chính quy

Kỹ sư  Điện - Điện 
Tử (Hệ Thống 

Điện)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

56
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Nguyễn Quang 

Vinh
SCL41419BRV 25/10/1976 034076020505 20/08/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

57
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Nguyễn Văn Khải SCL41422BRV 18/09/1977 034077009584 22/02/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện khí hóa 
& Cung cấp điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

58
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Vũ Hữu Phước SCL41423BRV 15/05/1975 074075005723 09/08/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Tại chức
Kỹ sư Điện - Điện 

Tử
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

59
Công ty Điện lực 

Vũng Tàu
Lục Anh Tuấn SCL41425BRV 01/08/1984 086084001667 26/09/2025 Bộ Công an

 Đại học Bách Khoa - 
Đại học Quốc gia 

TP.HCM

Không 
chính quy

Kỹ sư Điện - Điện 
Tử (Điện Năng)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

60
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Đoàn Tấn Quyền SCL41428BRV 19/07/1977 077077001000 12/08/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bách Khoa 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện - Điện 

tử
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

61
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Lê Ngọc Thường SCL41429BRV 01/02/1984 052084001646 19/01/2024

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Quy Nhơn Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật Điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

62
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Phạm Cao Cường SCL41431BRV 04/12/1986 042086014924 02/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch



63
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Vũ Xuân Duy SCL41433BRV 06/04/1984 038084040287 29/09/2022

CCS QLHC về 
TTXH

 Đại học Bách khoa - 
Đại học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư ngành Điện 

kỹ thuật
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

64
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Nguyễn Hữu Hảo SCL41436BRV 19/02/1982 077082009639 02/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Điện Lực
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Hệ thống 
điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

65
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Trần Thành SCL41439BRV 02/10/1970 049070000097 08/07/2021

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Tại chức
Kỹ sư Điện khí hóa 
& Cung cấp điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

66
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Phan Văn Thành SCL41441BRV 11/12/1983 077083003375 03/01/2024

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

67
Công ty Điện lực 

Đất Đỏ
Bùi Xuân Trường SCL41442BRV 25/12/1998 077098002925 05/09/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

68
Công ty Điện lực 

Gia Định
Phạm Quốc Việt SCL51787NIB 21/09/1995 036095004231 21/08/2025 Bộ Công An Đại học Điện Lực Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

69

Công ty Cổ phần 
tư vấn đầu tư xây 
dựng Điện & Hạ 

tầng kỹ thuật

Lê Ngọc Thanh 
Lâm

SCL41483HCM 14/08/1972 092072002822 21/12/2021
CCS QLHC về 

TTXH

Đại học Bách khoa, 
Đại học Quốc gia 
TP.Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện - Điện 
tử ngành Cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

70
Công ty Cổ phần 
Xây dựng Central

Hoàng Minh Đạt SCL41460HCM 31/08/1992 056092006770 10/08/2022
CCS QLHC về 

TTXH
Đại học Văn Lang Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân Dụng & Công 

Nghiệp 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

71
Công ty Obayashi 

Việt Nam
Đặng Công Trương SCL41501HCM 30/03/1982 060082000048 22/09/2024 Bộ Công An

Đại học Mở Thành 
phố Hồ Chí Minh

Từ xa
Kỹ sư ngành Xây 

dựng
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

72
Công ty Điện lực 

Chợ Lớn
Nguyễn Huy SCL60796DAL 09/12/1996 066096002954 14/08/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bách khoa -  
Đại học Quốc Gia TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Điều 
khiển và Tự động 

hóa

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

73
Công ty Điện lực 

Chợ Lớn
Đỗ Mộng Huy SCL41308HCM 19/05/1979 035079003223 26/09/2022

CCS QLHC về 
TTXH

Đại học Bách khoa -  
Đại học Quốc Gia TP. 

Hồ Chí Minh

ĐH Vừa 
làm vừa 

học

Kỹ sư Điện - Điện 
tử (Kỹ Thuật Điện)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch


